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                                          BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN
I. Thông tin chung về sáng kiến:

1.Tên sáng kiến : “Tăng cường tổ chức trò chơi học tập để nâng cao hiệu quả môn mĩ thuật 4” 

2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến : Giảng dạy môn Mĩ thuật lớp 4
3. Tác giả:

 Họ và tên : Bùi Thị Hoa
 Ngày / tháng / năm sinh : 10/10/1983
 Chức vụ, đơn vị công tác : Giáo viên Trường Tiểu học An Tiến
 Điện thoại : 0338371083
4. Đơn vị áp dụng sáng kiến :

 Tên đơn vị : Trường Tiểu học An Tiến
 Địa chỉ : Thôn An Luận - Xã An Tiến - Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng. 

 Điện thoại : 

II.Mô tả giải pháp đã biết : 

Nghệ thuật nói chung và mĩ thuật nói riêng là những môn mà trẻ em dường như rất yêu thích. Việc giúp các em có thể tự do vẽ vời trong khuôn khổ đề tài đưa ra, hay các em có thể thỏa thích sáng tạo bằng cách phối, trộn, pha và tô những gam màu tuyệt đẹp lên tác phẩm của mình là vấn đề mà nhiều giáo viên quan tâm. Tuy nhiên bởi  thời lượng số tiết lên lớp có hạn nên đôi khi sẽ không thể giúp các em phát huy hết sở trường của mình. Với môn mĩ thuật 4 được chia làm 35 tiết/ năm với 12 chủ đề. Thầy cô sẽ phân chia mỗi chủ đề có thể học từ 2 đến 4 tiết. Và có sự kết hợp với những quy trình vẽ khác nhau. Việc truyền đạt cho các em hiểu và thực hành vẽ theo những kiến thức mà thầy cô giảng dạy sẽ giúp các em phát huy được những khả năng và sự sáng tạo. Tuy nhiên có đôi lúc việc dạy theo khung thời gian và các chủ đề cố định sẽ gò bó trí tưởng tượng của một vài học sinh. Đôi lúc vì thành tích mà các em sẽ phải sao chép ý tưởng hoặc có những tác phẩm quá đơn điệu không có bố cục hoặc nội dung câu chuyện khiến người xem khó hiểu.

Vì mong muốn nâng cao chất lượng dạy cũng như cải thiện tình trạng học đối phó của các em học sinh mà tôi quyết tâm thực hiện đề tài nghiên cứu “Tăng cường tổ chức trò chơi học tập để nâng cao hiệu quả môn mĩ thuật 4” 

*Ưu điểm: Môn mĩ thuật hiện nay đã có sách riêng để dạy và có cả một chương trình, giáo viên để sẵn sàng truyền đạt các kiến thức cho các em. Giáo viên sẽ dựa trên chương trình, sách giáo khoa để hướng dẫn, theo dõi và đánh giá khả năng của các em.

Đồng thời, lứa tuổi tiểu học của các em lần đầu được tiếp xúc với những kiến thức mĩ thuật theo một tiêu chuẩn nhất định các em sẽ vô cùng thích thú vì có được môi trường thực thụ để thỏa sức sáng tạo với những ý tưởng của mình.

 *Hạn chế: Thực tế hiện nay, tuy đã có sự cải thiện về cách nhìn của phụ huynh tới môn mĩ thuật. Nhưng vẫn còn tồn tại một số phụ huynh vẫn không coi trọng tới bộ môn này, hướng con tập trung học các môn như toán, tiếng việt. Vì vậy, việc đầu tư cho các em có đầy đủ dụng cụ để phục vụ tốt hơn cho bộ môn này còn nhiều hạn chế.

Hơn nữa, có vài thầy cô giáo vẫn chưa cảm nhận được cái hay cái đẹp của bộ môn này để có thể truyền tải hết ý cho các em, nên chưa tạo được không khí hào hứng cho các em, đôi lúc làm cho các em bị hạn chế khả năng sáng tạo của mình.

Mặt khác, cơ sở vật chất tại trường chưa đầy đủ vật dụng thiết bị hỗ trợ cho các em học tốt bộ môn này. Vì vậy trong quá trình dạy và học thì còn nhiều hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng học tập, tiếp thu và thực hành của các em. Sử dụng hiệu quả các thiết bị, đồ dùng dạy học mang tính trực quan trong công tác giảng dạy môn Mĩ thuật

III. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến

III.1. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến  

Với bộ môn mĩ thuật đặc biệt là mĩ thuật lớp 4, giáo viên có thể nghiên cứu  một vài trò chơi phù hợp có thể đưa vào áp dụng trong các giờ dạy của mình. Tuy nhiên thầy cô cần thiết kế bố cục giờ dạy phù hợp khi đưa trò chơi vào. Các trò chơi không được chiếm dụng quá nhiều thời gian tiết học làm hạn chế thời gian cung cấp kiến thức cho các em. Dựa vào nội dung bài học và bài giảng để tổ chức các trò chơi phù hợp. Vừa giúp các em củng cố kiến thức, vừa giúp các em hứng thú hơn trong học tập.

Tổ chức trò chơi trong học tập cho các em học sinh sẽ giúp các em có nhiều hứng thú trong học tập. Đồng thời thông qua trò chơi giáo viên vừa có thể cung cấp kiến thức vừa giúp cho các em rèn luyện những kỹ năng mềm khác như kỹ năng kỷ luật theo quy tắc trò chơi, các làm việc nhóm, hỗ trợ đồng đội và có khả năng phản xạ cao.

Minh chứng:

Trong các giờ học, giáo viên cũng tổ chức giảng dạy theo khuôn khổ chuẩn mực, tuy nhiên giáo viên sẽ linh hoạt lồng ghép các trò chơi vào. Với môn mĩ thuật lớp 3 giáo viên có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Như những giờ giảng khác, khi bắt đầu tiết học giáo viên sẽ giới thiệu bài học để các em hình dung nội dung và chủ đề của tiết mĩ thuật hôm nay sẽ được học gì và vẽ gì.

Bước 2: Khi đi vào nội dung chi tiết, giáo viên sẽ quan sát và nhận xét các vấn đề đặt ra xoay quanh bài học. Giảng giải cho các em những nội dung cần đạt được trong tiết học này, và gợi ý một vài chi tiết, hình ảnh để các em áp dụng vào thực hành.

Bước 3: Thời gian cho học sinh bắt đầu thực hành vẽ theo chủ đề bài học đưa ra.

Bước 4: Tổ chức chơi trò chơi cho các em. Trò chơi đã được giáo viên soạn sẵn để tiết kiệm thời gian và giảm thiểu các rủi ro, sai sót trong quá trình hoạt động.

TRÒ CHƠI TIẾP SỨC

*Yêu cầu cần đạt:1. Mục tiêu học tập: Trò chơi nên liên quan đến các khía cạnh mĩ thuật, như đồ họa, vẽ, điêu khắc, sắp xếp không gian, màu sắc, và các nguyên tắc thiết kế. Nó nên cung cấp cơ hội cho học sinh thể hiện sự sáng tạo và phát triển kỹ năng nghệ thuật của họ.

2. Phù hợp với lứa tuổi: Trò chơi phải phù hợp với độ tuổi và kỹ năng của học sinh, từ mẫu giáo đến trung học. Điều này đảm bảo rằng nội dung hoạt động phù hợp và thú vị cho tất cả các học sinh tham gia.

3. Sự tham gia: Trò chơi nên khuyến khích sự tham gia tích cực từ tất cả các học sinh. Điều này có thể được đạt được bằng cách tạo ra các nhiệm vụ hoặc kịch bản mà mỗi học sinh có thể tham gia, đóng góp và học hỏi từ nhau.

4. Sự an toàn: Hoạt động phải được tổ chức an toàn và không gây nguy hiểm đến sức khỏe và sự an toàn của học sinh. Đảm bảo có sự giám sát và hướng dẫn từ giáo viên hoặc người lớn có trách nhiệm.

5. Tính sáng tạo: Trò chơi nên khuyến khích sự sáng tạo và tư duy phản biện của học sinh. Điều này có thể được đạt được bằng cách đặt các câu hỏi khuyến khích tư duy sáng tạo, khám phá và tự mở rộng.

6. Giảng dạy ý nghĩa: Mục tiêu cuối cùng của trò chơi nên là cung cấp cho học sinh những kỹ năng và hiểu biết mới trong lĩnh vực mĩ thuật. Đảm bảo rằng hoạt động có ý nghĩa và có thể tích hợp vào giảng dạy chính thức.

Đáp ứng các yêu cầu trên sẽ giúp đảm bảo rằng trò chơi trong giờ mĩ thuật mang lại giá trị học tập và niềm vui cho học sinh.

*Chuẩn bị : Đồ dùng trực quan

*Cách tổ chức:   Nhóm, cá nhân

*Áp dụng :

2. Dạng bài Tạo hình, tạo nhân vật 

Các trò chơi mà giáo viên có thể áp dụng vào môn mĩ thuật lớp 4 như trò chơi vẽ tiếp sức. Với trò chơi này giáo viên có thể lồng ghép vào bước 3 khi cho các em thực hành. Lúc này thay vì cho các em hoạt động cá nhân giáo viên có thể cho các em làm việc nhóm để hoàn thành bức vẽ. Tôi cũng đã áp dụng phương pháp này trong dạy học chủ đề 7 Môi trường xanh- sạch - đẹp, trang 49, sách mĩ thuật lớp 4, bộ sách kết nối tri thức.

Cách tổ chức trò chơi:

Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị các vật dụng như giấy A4, số lượng tùy thuộc vào số đội chơi, và tìm hiểu kỹ luật chơi để phổ biến, giúp các em nắm rõ được các hoạt động mà mình sẽ thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.   


Cách thực hiện: Giáo viên chia lớp thành các đội chơi, sau đó ghi tên các đội chơi lên bảng và gắn các tờ giấy A4 tương ứng với các đội chơi. 

Giới hạn thời gian cho các đội thảo luận để tìm nội dung vẽ về chủ đề môi trường. Sau đó mỗi thành viên của đội lần lượt vẽ một mảng hình hoặc một chi tiết của bức tranh để hoàn thiện tranh vẽ của đội mình (mỗi thành viên chỉ vẽ một lần). Sau khi xoay vòng đã hết nhưng bức tranh chưa hoàn thành thì sẽ bắt đầu lại với người đầu tiên. Cuối cùng đội nào hoàn thiện bức tranh sớm nhất, đạt yêu cầu về nội dung, bố cục, hình mảng, màu sắc, đậm nhạt… sẽ trở thành đội  thắng cuộc.    

Với những tiết học như thường thức mĩ thuật, giáo viên có thể tổ chức các trò chơi như ô chữ bí mật, hoặc giải câu đố về các thông tin liên quan đến nội dung thường thức cho các em dễ nhớ và dễ có thêm kiến thức.

Ví dụ khi học chủ đề 4: Cảnh đẹp quê hương, trang 19, sách Mỹ thật 4, bộ sách Kết nối tri thức, tôi đã cho học sinh chơi trò “Vẽ tiếp sức”. Cụ thể:

Đầu tiên, giáo viên sẽ chuẩn bị một tờ giấy A4 và dán lên trên bảng và tiến hành chia các thành viên trong nhóm thành từng đội nhỏ tuỳ theo số lượng học sinh có mặt tại lớp. 

Nhiệm vụ các đội là tìm hiểu về nội dung đề tài mà mình sẽ thực hiện từ đó xác định ý tưởng ban đầu của cả nhóm. Sau khi tìm ý tưởng xong, các nhóm sẽ có khoảng 10 phút để từng thành viên lần lượt vẽ các chi tiết. Các em sẽ thay phiên nhau vẽ các hoạ tiết cũng như phối màu để hoàn thiện tác phẩm nghệ thuật của nhóm mình. Đội nào hoàn thành nhanh và đẹp mắt nhất sẽ là đội giành được chiến thắng trong trò chơi này.

Thông thường những tiết thường thức mĩ thuật các em sẽ tìm hiểu về các họa sĩ hoặc các tác phẩm nổi tiếng. Vì thế nhiều em sẽ cảm giác nhàm chán, việc lồng ghép một vài trò chơi vào tiết học này sẽ giúp các em hứng thú hơn.

Tóm lại, việc ứng dụng trò chơi vào quá trình giảng dạy là một phương pháp mang lại hiệu quả cao đối với thầy cô và giáo viên. Vì vậy, nhà trường cũng như các thầy cô có thể tìm hiểu, nghiên cứu và ứng dụng vào sự nghiệp giảng dạy của mình đặc biệt là môn mĩ thuật 4.

III.2. Tính mới, tính sáng tạo

*Tính mới: Một số tính mới khi sử dụng các trò chơi trong giảng dạy môn mỹ thuật bao gồm:

1. Gây hứng thú và tăng cường sự tương tác: Các trò chơi có thể tạo ra môi trường học tập thú vị và hấp dẫn, giúp học sinh tự tin tham gia vào quá trình học tập và tương tác với nội dung môn học.

2. Khám phá tạo năng lượng: Các trò chơi có thể khuyến khích học sinh khám phá, sáng tạo và thử nghiệm các ý tưởng mới trong mỹ thuật. Chúng cung cấp cho học sinh một cách tiếp cận thực tế và tương tác trực tiếp với các khía cạnh của nghệ thuật.

3. Phát triển kỹ năng đa dạng: Trò chơi trong mỹ thuật có thể giúp học sinh phát triển kỹ năng đa dạng, bao gồm năng lực sáng tạo, khéo léo, quan sát, khám phá và trình bày ý tưởng.

4. Tương tác xuyên suốt: Các trò chơi mỹ thuật có thể tích hợp tương tác xuyên suốt trong quá trình học tập, từ khâu lên ý tưởng cho đến thực hiện dự án, cho phép học sinh liên tục thực hiện các bước của quá trình sáng tạo.

5. Phát triển kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề: Các trò chơi mỹ thuật có thể thách thức học sinh suy nghĩ, phân tích vấn đề và tìm ra giải pháp sáng tạo. Chúng khuyến khích sự linh hoạt và phản xạ sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề nghệ thuật.

Tổng quát, việc sử dụng các trò chơi trong giảng dạy môn mỹ thuật có thể tạo ra môi trường học tập kích thích, khuyến khích sự sáng tạo và phát triển kỹ năng đa dạng cho học sinh.

*Tính sáng tạo: Sử dụng các trò chơi trong giảng dạy môn mỹ thuật có thể giúp nâng cao tính sáng tạo của học sinh. Với việc kết hợp giữa các yếu tố trò chơi và mỹ thuật, học sinh sẽ có cơ hội thể hiện khả năng sáng tạo của mình một cách tự nhiên và thú vị. 

Một ví dụ về cách sử dụng trò chơi trong giảng dạy mỹ thuật là sử dụng trò chơi thực hiện vẽ tranh. Thay vì yêu cầu học sinh chỉ vẽ theo một hình mẫu cố định, giáo viên có thể tạo ra các trò chơi hoặc thử thách mà học sinh cần thực hiện để hoàn thành bức tranh của mình. Ví dụ: yêu cầu học sinh vẽ một bông hoa bằng cách chỉ sử dụng các hình tròn, hình tam giác và hình vuông. Điều này sẽ khuyến khích học sinh tìm ra cách sử dụng hình học để tạo ra các hình dạng và mẫu hoa độc đáo.

Bên cạnh đó, các trò chơi như xếp hình, tạo mô hình hoặc chấp tác cũng có thể giúp học sinh phát triển khả năng sáng tạo và tư duy thẩm mỹ. Từ việc xây dựng mô hình bằng các vật liệu khác nhau, học sinh có thể tự tạo ra các sản phẩm sáng tạo dựa trên ý tưởng riêng.

Tính sáng tạo trong việc sử dụng các trò chơi vào giảng dạy môn mỹ thuật là tạo ra môi trường thú vị, khuyến khích học sinh tìm tòi, khám phá và sáng tạo. Các trò chơi đóng vai trò là công cụ tạo ra sự hứng thú, động lực và sự thúc đẩy cho sự phát triển sáng tạo của học sinh.

III.3. Phạm vi ảnh hưởng, khả năng áp dụng của sáng kiến

Qua thời gian thực hiện đề tài vừa nghiên cứu tìm hiểu về  phương pháp sử dụng các trò chơi bằng ứng dụng công nghệ số , sau đó áp dụng vào thực hành, cho các em học tập thử với các phương pháp mới. Kết thúc cuộc nghiên cứu các kết quả mang về được thể hiện như sau:

Bảng so sánh kết quả học tập của học sinh học môn mĩ thuật lớp 4, trước và sau khi áp dụng biện pháp 
	Số lượng học sinh 32
	Đạt A+
	Đạt A
	Đạt B

	Kết quả xếp loại sau khi áp dụng các phương pháp mới
	Số lượng
	18
	11
	3

	
	Tỷ lệ %
	56%
	34%
	10%

	Kết  quả xếp loại trước khi áp dụng phương pháp mới
	Số lượng
	12
	16
	4

	
	Tỷ lệ %
	37%
	50%
	13%
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Qua bảng số liệu ta thấy được có sự tiến bộ rõ rệt về kết quả xếp loại về môn mĩ thuật của các em. Cụ thể, có sự gia tăng về số lượng các em học sinh từ điểm A đạt lên điểm A+, tăng 6 em học sinh với tỷ lệ 19%. Đồng thời giảm số lượng các em đạt điểm  A. Điểm B giảm 16% và điểm B giảm 3%. Trong thời gian ngắn, đã có sự cải thiện rõ rệt về kết quả của các em trong bộ môn mĩ thuật lớp 4, cho thấy các phương pháp này sẽ mang lại dấu hiệu tích cực trong giảng và dạy học sau này.

Mặt khác, việc áp dụng các phương pháp mới cũng làm các em có hứng thú hơn với bộ môn mĩ thuật. Cụ thể như:

Bảng so sánh hứng thú của học sinh khi học môn mĩ thuật 4, trước và sau khi áp dụng biện pháp 
	Số lượng học sinh 32
	Thích
	Bình thường
	Không thích

	Học sinh thích môn mĩ thuật sau khi áp dụng phương pháp mới
	Số lượng
	22
	7
	3

	
	Tỷ lệ %
	69%
	22%
	9%

	Học sinh thích môn mĩ thuật trước khi áp dụng phương pháp mới
	Số lượng
	15
	12
	5

	
	Tỷ lệ %
	47%
	38%
	15%


Qua bảng số liệu ta thấy có sự thay đổi về hứng thú học tập môn mĩ thuật của các em. Số lượng các em thích học tăng từ 15 lên 22 học sinh với tỷ lệ tăng 22%. Trong khi các em cảm thấy học mĩ thuật là môn phải học và các em không thích môn mĩ thuật lại giảm. Tỷ lệ các em thấy bình thường giảm 16% và các em không thích giảm 6%.

Qua đó ta thấy được hiệu quả của việc  đưa trò chơi bằng ứng dụng công nghệ số thay đổi phương pháp dạy môn mĩ thuật nói chung và mĩ thuật lớp 4 nói riêng là một việc làm cần thiết và cần được thực hiện một cách nghiêm túc.
III.4. Hiệu quả, lợi ích thu được từ sáng kiến:

Việc áp dụng bất kỳ phương pháp nào để đổi mới trong giáo dục cũng mang lại hiệu quả tích cực hơn đối với bộ môn mĩ thuật lớp 4. Việc này vừa giúp cho các em học sinh học tập và thực hành hiệu quả hơn, có hứng thú học tập, tăng khả năng sáng, trí tưởng tượng của các em, sau đó đạt được kết quả cao. Ngoài việc cung cấp cho các em kiến thức, thầy cô còn giúp các em làm quen và rèn được những đức tính, kỹ năng khác bổ trợ cho con được học tập và sự nghiệp của các em sau này. Qua đó giúp các em học sinh cũng như phụ huynh nhận ra được khả năng và đam mê của các bé để định hướng sớm con đường cho các em học sinh phát triển sau này.

 Đồng thời giúp giáo viên cải thiện được phương pháp giảng dạy, nâng cao kỹ năng cũng như kinh nghiệm trong sự nghiệp giáo viên của mình. Chính những tích lũy này giúp cho các bài giảng của thầy cô ngày càng chất lượng và tạo được một thế hệ các em học sinh học tập hiệu quả, tự tin với kiến thức mà bản thân đã học được, sau khi hoàn thành những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường để bước ra đối mặt với xã hội.

Trong thời gian thực hiện đề tài sẽ có những kinh nghiệm mà tôi đã nhận ra để phát triển cũng như cải thiện để cho việc giảng dạy, chất lượng học, tiếp thu của các em tốt hơn.

Vì những phương pháp này chủ yếu là các phương pháp mới, chưa được áp dụng rộng rãi, và đối tượng đề tài nghiên cứu là các em học sinh lớp 4 còn khá nhỏ, chưa có nhiều kinh nghiệm thậm chí là chưa từng được tiếp xúc với các phương pháp giảng dạy này; Vì vậy khâu tổ chức và quản lý lớp của giáo viên cần nhiều thời gian hơn, và sẽ có vài tiết học thời gian tổ chức lớp chiếm nhiều hơn thời gian giảng dạy và thực hành.

Nhiều em học sinh sẽ bị lúng túng, chưa biết cách sắp xếp hoặc áp dụng các phương pháp mới vào trong học tập. Dẫn đến các tác phẩm hoặc kết quả xếp loại không được cao.

Tuy nhiên nếu giáo viên có khâu chuẩn bị kỹ, và thực hành áp dụng các phương pháp mới nhiều hơn, sẽ giúp các thầy cô rút ngắn được thời gian của khâu tổ chức, quản lý và giảng giải cách làm cách nắm bắt vấn đề.

Các em sẽ học nhanh hơn, tiếp thu nhanh, và trí sáng tạo của các em cũng tăng lên. Đi đôi với việc phát triển khả năng hội họa của các em, thì thầy cô còn giúp các em phát triển được các kỹ năng mềm khác như khả năng làm việc nhóm, tính kỷ luật và khả năng phản xạ, thuyết trình cũng như đứng trước đám đông.

Hy vọng đề tài nghiên cứu sẽ giúp cho đội ngũ giáo viên môn mĩ thuật nói chung và môn mĩ thuật lớp 4 nói riêng có được những kết quả tốt khi áp dụng các phương pháp trên trong quá trình giảng dạy của mình.

                                                              An Lão, ngày 19 tháng 02 năm 2024
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